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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Vai trò của các sản phẩm công nghệ trong đời sống là:
A. Mang lại sự tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người.
B. Năng suất lao động được nâng cao.
C. Xử lý các vấn đề môi trường, tạo ra môi trường sống trong lành và thuận tiện cho con người.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 2. (1 điểm) Điền N (nên) hoặc K (không nên) vào ô trống phù hợp.
Đâu là các việc nên và không nên làm khi sử dụng điện thoại:
	
	A. Sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi

	
	B. Vừa cắm sạc vừa chơi điện thoại

	
	C. Sử dụng với thời gian vừa phải

	
	D. Nghe điện thoại với thái độ lịch sự


Câu 3. (0,5 điểm) Điền cụm từ còn thiếu: “Thiết kế là quá trình sáng tạo……”
A. Để tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người.
B. Để tạo ra sản phẩm đẹp đẽ, hoàn hảo nhất.
C. Để tạo ra sản phẩm độc đáo, khác lạ.
D. Để tạo ra sản phẩm mang giá trị lớn.
Câu 4. (0,5 điểm) Đâu không phải là một trong những bước để làm đồng hồ đồ chơi đeo tay?
A. Làm quai đeo và núm vặn.
B. Gắn các bộ phận để hoàn thiện đồng hồ đồ chơi.
C. Làm bộ kim đồng hồ.
D. Các mép dán chắc chắn, không cong, vênh.
Câu 5. (0,5 điểm) Chúng ta cần yêu cầu sản phẩm như thế nào khi thiết kế nhà đồ chơi?
A. Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
B. Mô hình cầu kì, mới mẻ.
C. Các mép dán cong, vênh.
D. Có nhiều màu sắc, phù hợp với sở thích người khác.
Câu 6. (0,5 điểm) Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em hoạt động:
A. Liên tục trong 24h trong ngày.		B. Liên tục từ 8h đến 20h.
C. Liên tục từ 7h đến 17h.			D. Liên tục từ 9h đến 21h.
[bookmark: _Hlk216028237]Câu 7. (1 điểm) Hãy đánh số thứ tự 1,2,3,4 vào ô trống để sắp xếp các bước thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản:
	
	Làm sản phẩm mẫu

	
	Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm

	
	Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ

	
	Hình thành ý tưởng về sản phẩm


Câu 8. (1điểm) Một người lạ gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn, yêu cầu bạn nhờ bố mẹ mua một chiếc thẻ điện thoại và đọc Mã số thẻ cào cho họ để 'Xác minh người chơi nhận thưởng'. Bạn nên phản ứng như thế nào?
A. Ngừng giao tiếp với người đó và kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy ngay lập tức.
B. Chặn số điện thoại/tài khoản nhắn tin đó ngay lập tức và không trả lời.
C. Hứa sẽ mua thẻ cào, nhưng bảo họ gửi quà trước để bạn kiểm tra.
D. Đồng ý, vì việc mua thẻ cào là bước bắt buộc để nhận phần thưởng game quý hiếm.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. (2điểm) Em hãy nêu một số quy tắc giao tiếp khi sử dụng điện thoại?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. (2 điểm) Hãy nêu một số ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại quá nhiều đến sức khỏe và tâm lý của trẻ em. Là một học sinh, em nên làm gì để sử dụng điện thoại một cách an toàn và hiệu quả hơn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………   
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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	K-K-N-N
	A
	D
	A
	A
	3-4-2-1
	A

	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ



II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Quy tắc giao tiếp khi sử dụng điện thoại:
- Chào hỏi, xưng danh và nêu mục đích của cuộc gọi.
- Thể hiện thái độ thân thiện và lịch sự.
- Giọng nói từ tốn, vừa phải.
- Không bất ngờ kết thúc cuộc gọi
Câu 2: Một số ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại quá nhiều đến sức khỏe và tâm lý của trẻ em:
- Sức khoẻ: 
+ Dễ mắc một số các bệnh về mắt: cận thị, mỏi mắt,…
+ Mất ngủ, giảm khả năng tập trung.
- Tâm lý:
 + Gây nghiệm game, Internet và mạng xã hội
+ Ít giao tiếp vơi smoji người xung quanh.
+ Dễ dàng bị dụ dỗ, mua chuộc, bị lợi dụng bởi kẻ xấu
	Để sử dụng điện thoại một cách an toàn và hiệu quả, em cần:
- Xác định rõ mục đích trước khi sử dụng điện thoại.
- Ngồi đúng tư thế và nhìn điện thoại cách xa mắt 30cm
- Đặt thời gian sử dụng và hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. 



